
 

BẢNG PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2021-2022 

STT HỌ TÊN GIÁO VIÊN Thứ 2 

04/04/2022 

Thứ 3 

05/04/2022 

Thứ 4 

06/04/2022 

Thứ 6 

08/04/2022 

 

Ghi chú 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 
1 NGUYỄN CHÍ TUẤN        x  

2 TRẦN THỊ UYÊN THI  x x    x   

3 HOÀNG THỊ MAI LOAN   x   x    

4 NGUYỄN THỊ THANH MAI  x   x  x   

5 LÊ CÔNG HƯNG X   x   x   

6 VÕ THỊ THU HƯƠNG X    x   x  

7 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG X         

8 PHẠM THỊ NGUYỆT x  x x      

9 TRẦN ĐOÀN THẢO x  x  x     

10 HỒ THANH VY   x   x x   

11 VŨ TRUNG TÂM     x x x   

12 NGUYỄN TƯỜNG VŨ X  x  x     

13 PHẠM THANH QUAN X    x  x   

14 PHẠM THỊ THÙY LAN  x  x  x    

15 TRẦN THỊ NGÂN HÀ   x x   x   

16 TÀO T.KIÊM LOAN    x  x  x  

17 PHẠM NGỌC CHÂU x    x  x   

18 PHẠM YẾN NHUNG  x    x    

19 PHẠM T.THU NHUNG  x   x x  x  

20 TĂNG THỊ MAI CHÂU x  x x      

21 NGÔ THỊ LÝ  x      x  

22 ĐÀO THỊ MINH HẢI  x      x  

23 LÊ THỊ NGỌC THẠCH  x  x    x  

24 TRẦN HOÀNG LAN CHI x       x  

25 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN Nghỉ việc từ 1/4  

26 NGUYỄN ĐẠT NỮ DIỄM   x  x  x   

27 LÊ MỸ LINH  x  x  x    

UBND QUẬN BÌNH THẠNH 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

LAM SƠN 



STT HỌ TÊN GIÁO VIÊN Thứ 2 

04/04/2022 

Thứ 3 

05/04/2022 

Thứ 4 

06/04/2022 

Thứ 6 

08/04/2022 

 

Ghi chú 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 
28 TRẦN THỊ VIỆT KHƯƠNG X      X   

29 HOÀNG DƯƠNG HẢI YẾN X  X  X     

30 LÊ THỊ KIM  X  X  X    

31 NGUYỄN THỊ LÝ X    X  X   

32 TRẦN KIM TƯỚC X  X    X   

33 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU X  X    X   

34 LÊ TRUNG HIẾU  X  X   X   

35 LÊ THỊ NGA  X   X   X  

36 TRẦN THỊ HIỀN  X  X    X  

37 LÊ THỊ DUNG     X X    

38 NGUYỄN THỊ KHÁNH QUYÊN   X   X  X  

39 NGUYỄN THỊ THOẠI  X  X    X  

40 ĐỖ THỊ CƯNG    X   X   

41 ĐẶNG THỊ VÂN     X  X X  

42 HOÀNG THỊ THU    X  X    

43 TRẦN THỊ LAM PHƯƠNG X  X    X   

44 VŨ THỊ HƯỜNG X X   X   X  

45 NGUYỄN THỊ GIANG X  X   X    

46 DƯƠNG THỊ NGỌC LAN X    X  X   

47 PHAN THỊ HOÀN      X  X  

48 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG Hoàn tất điểm số đợt 1-HKII, chuẩn bị ds sơ kêt phát thưởng HKI NH 21-22  

49 TRỊNH KIM NGỌC  X  X  X    

50 VÕ BẢO THU  X  X  X    

51 ĐẶNG THỊ MAI HƯƠNG      X  X  

52 HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM X X     X X  

53 LÊ THỊ HUỆ  X X   X  X  

54 HUỲNH THỊ KIM CÚC  X  X    X  

55 NGUYỄN VĂN DŨNG   X  X     

56 NGUYỄN QUỐC TÀI    X  X    

 


